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	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

​​​​​​​        

         Hà Nội, ngày      tháng    năm  2010


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá
Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2010, căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002, căn cứ kết quả sơ kết  đánh giá những thành công, những tồn tại và vướng mắc sau 6 năm thực hiện; Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Dự thảo đã được gửi xin ý kiến của nhân dân trên trang web của Bộ Tài chính, gửi xin ý kiến của các Bộ ngành liên quan, các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, và đã có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (kèm theo).
Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá (gọi tắt là Nghị định số 169/2004/NĐ-CP), như sau: 
I. Sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 169/2004/NĐ-CP. 
1. Tình hình thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP.
Sau 6 năm thực hiện, về cơ bản, các Bộ, ngành, địa phương đều đánh giá Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá là cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cơ quan quản lý thực hiện các hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về giá trong nền kinh tế. Nghị định 169/2004/NĐ-CP đã quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá; quy định đối tượng áp dụng và thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm về giá; quy định hình thức và chế tài cụ thể đối với từng hành vi vi phạm về giá, tạo điều kiện cho các ngành chức năng phát hiện kịp thời và ngăn ngừa các tổ chức, cá nhân có những hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm hành chính vê giá được kịp thời, công khai, minh bạch và chính xác.
Nghị định đã có tác dụng tích cực thể hiện trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:
- Là công cụ pháp lý trong việc ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá góp phần thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý giá.
- Góp phần tạo điều kiện táhuận lợi để kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt là đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Hạn chế liên kết độc quyền về giá giữa các đơn vị, các hộ sản xuất kinh doanh làm thương hại đến lợi ích của xã hội.
- Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

- Lành mạnh hoá các hoạt động về giá của các doanh nghiệp: các doanh nghiệp đã nhận thức được những hành vi bị cấm trong hoạt động về giá của mình để thực hiện tốt hơn các quy định về quản lý giá của Nhà nước.
Bên cạnh những kết quả trên, Nghị định 169/2004/NĐ-CP có những hạn chế, vướng mắc cần được xem xét để sửa đổi bổ sung như sau:
Mặc dù Nghị định 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ đã góp phần tích cực vào việc bình ổn giá cả thị trường, từng bước đưa công tác quản lý, điều hành giá đi vào nề nếp và có kỷ cương; nhưng từ thời điểm ban hành Nghị định 169/2004/NĐ-CP đến nay đã có nhiều văn bản pháp luật mới về lĩnh vực giá được ban hành, cụ thể như sau:

· Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá. 

· Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

· Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại; 

Nhiều nội dung mới về cơ chế quản lý và điều hành giá, kiểm soát thị trường đã được quy định tại các văn bản pháp luật trên mà Nghị định số 169/2004/NĐ-CP cũng chưa được thể hiện hoặc có đề cập nhưng chưa đầy đủ và chưa được hệ thống lại đầy đủ để phù hợp với tình hình quản lý mới. 
2. Một số nội dung mới tại Nghị định thay thế Nghị định 169/2004/NĐ-CP.

2.1 Về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá:

Theo Khoản 2, Điều 1, Nghị định 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá gồm có:

· Vi phạm quy định về bình ổn giá

· Vi phạm quy định về hiệp thương giá

· Vi phạm quy định về khung giá, mức giá của cơ quan có thẩm quyền

· Vi phạm quy định về thẩm định giá

· Vi phạm quy định về niêm yết giá

· Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm quy định tại Điều 28 của Pháp lệnh giá.

· Vi phạm quy định về sử dụng tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá, các khoản tiền hỗ trợ thực hiện chính sách giá.
· Hành vi vi phạm quy định về quản lý giá thuốc phòng chữa bệnh cho người bị xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 120/2004/NĐ-CP ngày 12/5/2004 của Chính phủ về quản lý giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người.

· Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sai với mức giá cụ thể, khung giá, giá giới hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định.

· Hành vi vi phạm về cơ chế đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin về giá.

Tuy nhiên, để phù hợp hơn với cơ chế quản lý giá hiện hành, cần bổ sung thêm một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, đã được các quy định tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 107/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại. Cụ thể là:
· Hành vi vi phạm về trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá;

· Hành vi găm hàng, đầu cơ lợi dụng để tăng giá, ép giá.

· Không báo cáo, báo cáo không đầy đủ, không chính xác, không kịp thời số liệu, tài liệu có liên quan đến chi phí sản xuất lưu thông, giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá.

· Hành vi vi phạm chính sách quản lý giá đối với những mặt hàng thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá.
· Hành vi bán phá giá; thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp theo quy định của luật cạnh tranh và pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu vào Việt Nam.

· Hành vi vi phạm về hoạt động cung cấp dịch vụ Thẩm định giá:

+ Hành nghề thẩm định giá mà không đăng ký kinh doanh, dịch vụ thẩm định giá
+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá không có thẻ thẩm định viên về giá
+ Cung cấp dịch vụ thẩm định giá khi không đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật
+ Cá nhân hành nghề thẩm định giá mà không đăng ký hành nghề thẩm định giá với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá
+ Vi phạm về quản lý, sử dụng thẻ thẩm định giá, hành nghề thẩm định giá
+ Vi phạm các hành vi bị cấm đối với thẩm định viên về giá…


Ngoài ra cần bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính về giá để phù hợp với các luật như Luật Cạnh tranh, Luật đất đai và các Luật chuyên ngành khác đang có liệu lực thi hành.
2.2.Về mức xử phạt
Mức xử phạt vi phạm pháp luật về giá, theo quy định của Nghị định số 169/2004/NĐ-CP là căn cứ vào Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính được ban hành năm 2002. Vì vậy, không phù hợp với quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008. Cụ thể, theo quy định của Pháp lệnh năm 2008 thì mức xử phạt cao nhất là 40.000.000  đồng, trong khi đó Pháp lệnh của năm 2002 thì quy định mức phạt cao nhất là 30.000.000 đồng.
2.3  Về hình thức xử phạt

Theo quy định tại Nghị định 169/2004/NĐ-CP thì có hai hình thức đó là phạt cảnh cáo, phạt tiền và kèm theo quy định hình thức phạt bổ sung. Tuy nhiên, hình thức phạt bổ sung theo quy định hiện hành chưa phản ảnh hết được mức độ vi phạm của các hành vi. Do đó, cần được bổ sung thêm các hình thức khác như: 
· Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có thời hạn hoặc không có thời hạn, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá; 
· Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ việc thực hiện mức giá hàng hóa, dịch vụ không hợp lý so với các quy định hiện hành, yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải áp dụng mức giá trước khi tăng hoặc giảm giá bất hợp lý; thu phần chênh lệch giá do quy định giá cao không đúng với các yếu tố hình thành giá vào Ngân sách nhà nước;

· Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát các yếu tố hình thành giá quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2.4  Về thẩm quyền xử phạt 

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá quy định tại Nghị định 169/2004/NĐ-CP là căn cứ vào Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ban hành năm 2002, do vậy, chưa phù hợp với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008, tại Pháp lệnh này đã quy định bổ sung thẩm quyền của các Cơ quan quản lý thị trường, Thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển… Vậy, cần phải bổ sung về thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với các quy định hiện hành. 

2.5  Về tổ chức thanh tra chuyên ngành giá

Theo quy định tại Điều 34 Pháp lệnh giá thì cơ quan quản lý nhà nước về giá thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá. Theo quy định trên, Ban Vật giá chính phủ (trước đây) đã thành lập Ban Thanh tra giá thuộc Ban Vật giá chính phủ. Theo đó, đã thành lập hệ thống thanh tra chuyên ngành về giá thông suốt từ TW đến các địa phương. Thanh tra chuyên ngành về giá đều có Thẻ Thanh tra giá, đã tạo điều kiện thuận lợi cho thanh tra chuyên ngành về giá thực hiện kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, năm 2003, Ban Vật giá chính phủ được chuyển vào Bộ Tài chính và đã đổi tên thành Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính. Ban Thanh tra giá thuộc Ban Vật giá chính phủ trước đây được nhập vào Thanh tra Tài chính thuộc Bộ Tài chính thì hệ thống thanh tra giá từ Trung ương đến địa phương đã không còn và Thẻ Thanh tra giá cũng bị mất hiệu lực. Điều đó đã làm trở ngại và hạn chế đi chức năng thanh tra chuyên ngành giá từ Trung ương đến địa phương. Thực tế trong những năm qua việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra giá ở các cấp kém hiệu quả, không phát huy tác dụng. Do vậy, không đáp ứng được yêu cầu về quản lý và điều hành giá của Chính phủ và nhiệm vụ thanh tra giá mà pháp luật về thanh tra đã quy định.
Để tạo điều kiện thanh tra  giá thực hiện được nhiệm vụ về thanh tra theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào việc đưa công tác quản lý, điều hành giá và thực hiện các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá vào nề nếp, kỷ cương, thực hiện được mục tiêu bình ổn giá cả thị trường mà Chính phủ và Quốc hội đề ra. Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cần quy định bổ sung thêm một nội dung về thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành giá vào Nghị định mới thay thế Nghị định 169/2004/NĐ-CP phù hợp với quy định tại Điều 34 Pháp lệnh giá, cụ thể là:
Về thanh tra chuyên ngành giá:

Giao Cục Quản lý giá thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành về giá trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo Pháp lệnh giá. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể về tổ chức hoạt động thanh tra chuyên ngành giá.
Như vậy , trong tình hình thực tế hiện nay, cơ chế quản lý giá đã từng bước thay đổi cho phù hợp với nền kinh tế thị trường; nhà nước giảm dần định giá trực tiếp các mặt hàng cụ thể chuyển sang quản lý giá theo cơ chế thị trường; nhà nước quản lý và điều hành kinh tế bằng pháp luật là chủ yếu, bằng các biện pháp kinh tế vĩ mô, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu thầu, đấu giá và thẩm định giá, xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý giá là chủ yếu, đồng thời các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về giá cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định hiện hành về pháp luật xử phạt hành chính…
Với mục tiêu khắc phục những bất cập, hạn chế của Nghị định 169/2004/NĐ-CP, đồng thời cần thiết phải quy định rõ, cụ thể và  bổ sung những quy định còn thiếu mà Nghị định 169/2004/NĐ-CP chưa đề cập để đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành giá phù hợp với các quy định về quản lý giá và kiểm soát thị trường tại: Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 101/2005/NĐ-CP về thẩm định giá, Nghị định số 107/2008/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lênh giá, Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 20/9/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
Từ kết quả đánh giá trên Bộ Tài chính dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 169/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá để xử lý những vướng mắc, tồn tại và những bất cập trong thực tiễn và khắc phục khó khăn cho công tác tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, thanh tra giá góp phần kiểm soát giá cả thị trường. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất và nhất quán đối với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đã được ban hành trong thời gian vừa qua.
II. Nguyên tắc soạn thảo.

· Nguyên tắc thứ nhất: Căn cứ kết quả tổng kết sau 6 năm thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP; Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa quy định của Pháp lệnh Giá, các Luật có liên quan với tình hình thực tiễn. 

· Nguyên tắc thứ hai: Kế thừa những nội dung đã quy định tại Nghị định số 169/2004/NĐ-CP hiện đang còn phù hợp, bổ sung các quy định mới được quy định tại Pháp lệnh xử phạt hành chính năm 2008; Luật cạnh tranh và các Nghị định của Chính phủ về quản lý giá, thẩm định giá, về thương mại, về xử phạt hành chính...
III. Những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 169/2004/NĐ-CP

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này gồm có 7 điều: Từ Điều 1 đến Điều 7. Nội dung của chương này quy định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc xử phạt, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng đối với hành vi vi phạm hành chính về giá, thẩm định giá; thời hiệu xử phạt, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giá, thẩm định giá…; các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính về giá, thẩm định giá.
CHƯƠNG II: CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

Chương này gồm có 11 điều: Từ Điều 8 đến Điều 22. Nội dung của chương này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, quy định mức xử phạt và các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

CHƯƠNG III: THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ

Chương này gồm có 6 điều: Từ Điều 23 đến Điều 28. Nội dung chương này quy định về thanh tra ngành giá, về thẩm quyền; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.


CHƯƠNG IV: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ  LÝ VI PHẠM

Chương này gồm có 2 điều: Điều 29 và Điều 30. Nội dung chương này quy định về khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương này gồm có 2 điều: Điều 31 và Điều 32. Nội dung của chương này quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành của Nghị định.


IV. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau


Dự thảo được nhiều Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhất trí về cơ bản. Nhiều Bộ, ngành, địa phương góp ý kiến cụ thể vào dự thảo Nghị định; Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đó và thể hiện trong dự thảo Nghị định. Một số ý kiến còn khác nhau, Bộ Tài chính xin được giải trình như sau: 
………………………………
Kính trình Chính phủ xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:  

 - Thủ tướng Chính phủ

- Văn phòng Chính phủ                                                                             

- Bộ Tư pháp

- Lưu: VP, QLG (5b)       


	        BỘ TRƯỞNG

             Vũ Văn Ninh
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